
TT Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Chức vụ /chức danh Kết quả Ghi chú

1 Hà Thị Bích Phượng 20/11/1979 Hiệu trưởng Trúng tuyển
Nguyên  Hiệu trưởng 

Trường TH Tân Bình (trước sắp xếp)

2 Trịnh Văn Giang 08/10/1981 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển
Nguyên Phó Hiệu trưởng

 Trường TH Tân Phú (trước sắp xếp)

3 Nguyễn Thị Vân 05/11/1974 Giáo viên Trúng tuyển
Nguyên Phó Hiệu trưởng

 Trường TH Tân Phú (trước sắp xếp)

4 Từ Thị Vân 26/08/1980 Giáo viên Trúng tuyển
Nguyên Phó Hiệu trưởng

 Trường TH Tân Phú B (trước sắp xếp)

5 Lê Thị Tăng 30/03/1971 Giáo viên Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Hà 06/02/1983 Giáo viên Trúng tuyển

7 Cao Thị Thanh 04/10/1978 Giáo viên Trúng tuyển

8 Đinh Thị Dịu 21/12/1978 Giáo viên Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Thu Hiền 30/11/1978 Giáo viên Trúng tuyển

10 Lê Thị Hiệp 30/10/1982 Giáo viên Trúng tuyển

11 Cao Thị Bích Luyên 20/02/1981 Giáo viên Trúng tuyển

12 Nguyễn Thị Tú 23/10/1978 Giáo viên Trúng tuyển

13 Lê Thị Linh 15/9/1976 Giáo viên Trúng tuyển

2. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚ B

14 Nguyễn Thị Yến Linh 02/09/1980 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển

15 Hồ Văn Đạt 15/05/1979 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển
Nguyên Phó Hiệu trưởng 

Trường TH Tân Bình B (trước sắp xếp)

16 Ngô Thị Tuyết Minh 09/11/1973 Giáo viên Trúng tuyển

17
Lưu Thị 

Thanh Thủy
25/7/1980 Giáo viên Trúng tuyển

18 Lê Thị Minh Loan 02/01/1983 Giáo viên Trúng tuyển

19 Đào Thị Thu Hằng 29/07/1982 Giáo viên Trúng tuyển

3. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN BÌNH

20 Nguyễn Thị Huê 04/04/1976 Hiệu trưởng Trúng tuyển
Nguyên Hiệu trưởng 

Trường TH Tân Thiện (trước sắp xếp)

UBND PHƯỜNG BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚ

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN

 KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2026 

(GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II LÊN HẠNG I)
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21 Trần Thị Hường 24/4/1980 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển
Nguyên Phó Hiệu trưởng 

Trường TH Tân Bình (trước sắp xếp)

22 Nguyễn Thị Thu Hương 08/08/1978 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển
Nguyên Phó Hiệu trưởng 

Trường TH Tân Bình B (trước sắp xếp)

23 Trần Thị Quy 30/4/1973 Giáo viên Trúng tuyển
Nguyên Phó Hiệu trưởng 

Trường TH Tân Bình (trước sắp xếp)

24 Lê Thị Nga 20/12/1978 Giáo viên Trúng tuyển

25 Nguyễn Thị Thu Hương 17/07/1971 Giáo viên Trúng tuyển

26 Phan Thị Nhân Hiếu 02/01/1980 Giáo viên Trúng tuyển

27 Võ Thị Thuyên 24/02/1976 Giáo viên Trúng tuyển

28 Vũ Viết Tuất 18/12/1982 Giáo viên Trúng tuyển

29 Nguyễn Thị Thanh Vân 08/12/1979 Giáo viên Trúng tuyển

30 Đào Thị Hiền 02/10/1978 Giáo viên Trúng tuyển

4. TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN ĐỒNG

31 Lê Thị Thu Hương 02/02/1976 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển
Nguyên Phó Hiệu trưởng

 Trường TH Tân Đồng (trước sắp xếp)

32 Trần Thị Quý 22/5/1978 Giáo viên Trúng tuyển

33 Nguyễn Thị Hằng 05/7/1978 Giáo viên Trúng tuyển

34 Nguyễn Thị Tịnh 26/10/1973 Giáo viên Trúng tuyển

35 Mai Thị Thúy 13/4/1985 Giáo viên Trúng tuyển

5. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THIỆN VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN THIỆN

36 Nguyễn Thị Hồng Ngân 28/09/1983 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển
Nguyên Phó Hiệu trưởng

 Trường TH Tân Thiện (trước sắp xếp)

37 Ngô Thị Thảo 01/12/1974 Giáo viên Trúng tuyển

38 Đinh Thị Cúc 06/02/1978 Giáo viên Trúng tuyển

39 Đặng Thị Hương 31/08/1973 Giáo viên Trúng tuyển

6. TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN XUÂN

40 Đinh Thị Thành 19/10/1974   Hiệu trưởng Trúng tuyển
Nguyên  Hiệu trưởng

 Trường TH Tân Xuân C (trước sắp xếp)

41 Nguyễn Phương Thảo 15/09/1980 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển
Nguyên  Phó Hiệu trưởng

 Trường TH Tân Xuân C (trước sắp xếp)

42 Lê Thị Hương 16/9/1982 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển
Nguyên Phó Hiệu trưởng

 Trường TH Tân Xuân B (trước sắp xếp)

43 Phạm Thị Chiên 03/6/1979 Giáo viên Trúng tuyển

44 Nguyễn Thị Liễu 19/8/1982 Giáo viên Trúng tuyển



TT Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Chức vụ /chức danh Kết quả Ghi chú

45 Lương Thị Ngân 17/5/1975 Giáo viên Trúng tuyển

46 Bùi Thị Hạnh 24/9/1972 Giáo viên Trúng tuyển

47 Trần Thị Thoa 25/11/1982 Giáo viên Trúng tuyển

48 Nguyễn Thị Phương thảo 10/02/1981 Giáo viên Trúng tuyển

7. TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG

49 Nguyễn Thị Hảo 16/6/1976  Hiệu trưởng Trúng tuyển
Nguyên  Hiệu trưởng

 Trường TH Tiến Hưng A (trước sắp xếp)

50 Trần Thị Mai 04/11/1980 Phó Hiệu trưởng Trúng tuyển
Nguyên Phó Hiệu trưởng

 Trường TH Tiến Hưng A (trước sắp xếp)

51 Nguyễn Văn Huấn 18/06/1978 Giáo viên Trúng tuyển
Nguyên Phó Hiệu trưởng

 Trường TH Tiến Hưng B (trước sắp xếp)

52 Lê Thị Rậu 02/06/1972 Giáo viên Trúng tuyển

53 Phan Thị Minh 14/8/1977 Giáo viên Trúng tuyển

54 Lưu Thị Sáu 04/05/1981 Giáo viên Trúng tuyển

55 Trần Thị Diễn 25/4/1982 Giáo viên Trúng tuyển

56 Kiều Tiến Hợp 27/11/1973 Giáo viên Trúng tuyển

57 Lê Huỳnh Thanh Xuân 01/01/1987 Giáo viên Trúng tuyển
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